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· Căn cứ văn bản số 3718/BGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017 – 2018;

· Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 16/8/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh;

· Quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

· Căn cứ văn bản số 3124/GDĐT-TrH ngày 28/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cụ thể một số nhiệm vụ chuyên môn giáo dục trung học năm học 2017 – 2018;  
· Căn cứ Kế hoạch giáo dục năm học 2017 - 2018 của Trường THPT Bình Khánh, tổ Toán xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2017 - 2018 như sau:

I. 
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. 
Bối cảnh năm học

· Năm học 2017 - 2018 nhà trường tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực; đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, thực hiện những giải pháp đột phá và những giải pháp lâu dài nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
· Đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; Thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của thành phố triển khai ở bậc Trung học.
· Thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tại mỗi cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông.
2. 
Thuận lợi
· Phần lớn học sinh đều có hạnh kiểm tốt, chịu khó học tập, ít chịu tác động của các tệ nạn xã hội và những hành vi tiêu cực từ môi trường bên ngoài. 

· Tổ có 6/6 giáo viên đạt chuẩn về chuyên môn. Các tổ viên đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác tại đơn vị.
· Đội ngũ giáo viên trong tổ hầu hết có năng lực khá, giỏi, có kinh nghiệm giảng dạy, yêu nghề, quí học sinh. Tinh thần tự học rất cao, luôn trau dồi kiến thức và cập nhật thông tin để nâng cao trình độ chuyên môn.

· Giáo viên của tổ nhiệt tình trong giảng dạy, có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong công tác tốt.

· Năm học 2017 - 2018 là năm học giáo viên đã làm quen và tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức đánh giá học sinh, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy tạo được sự hứng thú nơi học sinh.

· Nhà trường đã có những đầu tư về trang thiết bị đặc biệt là những trang thiết bị hiện đại cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu dạy học như: Máy chiếu, Bảng từ, Bảng tương tác.
3. 
Khó khăn

· Đa số học sinh có hoàn cảnh khó khăn làm ảnh hưởng đến việc học tập của các em.

· Chất lượng đầu vào của học sinh chưa tốt, điểm chuẩn đầu vào thấp, năng lực học tập của học sinh còn nhiều hạn chế, khả năng tự học của phần đông học sinh chưa tốt nên giáo viên tổ gặp nhiều khó khăn trong việc rèn luyện học sinh và đổi mới phương pháp dạy học.

· Học sinh ở xa trường nên việc đi lại tốn nhiều thời gian.
· Trình độ vận dụng thông tin vào trong công tác dạy học vẫn còn hạn chế và thiếu sót về kĩ năng xử lý các ứng dụng tin học vào giảng dạy đáp ứng chưa cao nhiệm vụ dạy học.

· Việc học tập, trao đổi kinh nghiệm với các trường bạn về đổi mới phương pháp giảng dạy vẫn còn hạn chế do trường ở xa trung tâm thành phố.

· Việc tiếp cận phương pháp dạy học theo dự án còn hạn chế.

· Cơ sở vật chất chưa đạt chuẩn, có nhiều hạng mục xuống cấp nên gặp nhiều khó khăn trong công tác giảng dạy.

4. 
Tình hình đội ngũ năm học 2017 - 2018
· Tổ có 06 giáo viên (trong đó: 3 nam, 3 nữ)

· Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn.
	STT
	Họ và tên
	Trình độ
	Đạt chuẩn
	Chuyên Môn

	1
	Nguyễn Thanh Toàn
	Đại học
	X
	Toán

	2
	Nguyễn Thị Vân
	Đại học
	X
	Toán

	3
	Võ Trường Giang
	Đại học
	X
	Toán

	4
	Đinh Thị Hoàng Yến
	Đại học
	X
	Toán

	5
	Lê Đăng Tuấn
	Đại học
	X
	Toán

	6
	Trần Thị An
	Thạc sĩ
	X
	Toán


II. 
CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC

1. 
Xây dựng Kế hoạch dạy học theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông:

· Xây dựng Kế hoạch dạy học cụ thể, chi tiết và thực hiện đúng chương trình và kế hoạch giáo dục đã được phê duyệt của BGH. Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, dạy học phân hóa trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình.
2. 
Thực hiện đúng và đủ công tác dạy tự chọn, lòng ghép : 

· Có xây dựng kế hoạch giảng dạy cụ thể và chi tiết.
· Sử dụng các tiết dạy tự chọn đúng mục đích, nhằm tăng cường hệ thống hóa và khắc sâu kiến thức cho học sinh.

· Đảm bảo mục tiêu: ôn tập, hệ thống hóa kiến thức, định hương phương pháp cụ thể để học sinh khắc sâu kiến thức – kỹ năng

3. 
Thực hiện dạy học theo chủ đề tích hợp: Tổ thực hiện 1 tiết dạy theo chủ đề tích hợp, giáo viên trong tổ cùng soạn bài và cử giáo viên dạy để rút kinh nghiệm. 
4. 
Dạy học 2 buổi/ ngày

· Thực hiện buổi chính khóa hướng dẫn bài mới, buổi hai giúp học sinh ôn tập và luyện tập kỹ năng giải bài tập, có kế hoạch và đề cương cho từng khối thống nhất trong tổ.

5. 
Dạy học với giáo viên nước ngoài: Chưa đủ điều kiện thực hiện.

6. 
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác giảng dạy nhằm phát huy tính tự học và sáng tạo của học sinh, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn và qua đó giúp học sinh xác định động cơ, thái độ học tập.
· Sử dụng phần mềm dạy học: chú trọng sử dụng giáo án điện tử ứng dụng phần mềm PowerPoint.
· Sử dụng bảng tương tác: mỗi giáo viên dạy ít nhất 4 tiết/năm 

· Sử dụng “Trường học kết nối: khai thác tính hiệu quả của cổng thông tin trường học kết nối, thực hiện các chuyên đề và sinh hoạt chuyên môn, hướng dẫn học sinh luyện tập và thảo luận thông qua cổng trường học kết nối; 
7. 
Tiếp tục phát huy mạnh mẽ công tác đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá:

· Thực hiện tốt đổi mới phương pháp dạy học với các mục tiêu cụ thể như: phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo, phát triển năng lực hành động, năng lực cộng tác làm việc nhóm của học sinh; giáo viên hướng dẫn học sinh có thói quen vận dụng kiến thức đã học giải quyết các bài tập và những tình huống trong thực tiễn.

· Đổi mới hình thức tổ chức dạy học:
· Tăng cường tính chủ động, tích cực lựa chọn và vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, phù hợp với yêu cầu bộ môn và năng lực của học sinh, tránh truyền thụ theo lối áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức; tập trung dạy cách học, khuyến khích tự học. Đẩy mạnh vận dụng phương pháp dạy học “bàn tay nặn bột”, “dạy học Stem”. Tổ có ít nhất một bài dạy theo phương pháp “dạy học Stem”.

· Dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh, nhất là buổi học thứ hai nhằm tạo cho học sinh học tập tích cực từ đó phát huy năng lực cho nhóm học sinh khá, giỏi và nâng dần chất lượng học tập của nhóm học sinh yếu, kém. 
· Tăng cường đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá:
· Xây dựng hệ thống câu hỏi kiểm tra phải đáp ứng được các yêu cầu của kỹ thuật dạy học tích cực để trên cơ sở đó đánh giá được năng lực nhận thức và phát triển của học sinh; đề kiểm tra phải ở bốn cấp độ “Biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao”; việc kiểm tra học sinh trong quá trình dạy học có thể tiến hành ở đầu giờ, trong tiết học hoặc thông qua việc giao nhiệm vụ học tập ở nhà sao cho phù hợp với mục tiêu của từng bài. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc ra đề kiểm tra theo ma trận và tổ chức kiểm tra theo đề chung của trường; nộp đề, đáp án và ma trận đề cho Phó hiệu trưởng chuyên môn trước khi kiểm tra.
· Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip, …) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập theo kế hoạch dạy học của giáo viên và nhà trường. Giáo viên tổ có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành, các hình thức đánh giá này được thông tin đầy đủ đến học sinh khi giao nhiệm vụ học tập. 

· Kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học, giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học. Thực hiện việc chấm bài, trả bài và sửa bài nghiêm túc. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. 

8. 
Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn 

· Dạy học theo định hướng nghiên cứu bài học 2 tiết/học kì.
· Dạy học chuyên đề theo định hướng phát triển năng lực học sinh: 
Trong Học kỳ I: 
· Chuyên đề “Xác suất” khối 11 do thầy Lê Đăng Tuấn thực hiện. 
Trong Học kỳ II: 
· Chuyên đề “Giới hạn hàm số” khối 11 do thầy Võ Trường Giang thực hiện.
· Thảo luận các vấn đề, các nội dung khó dạy hàng tháng, bài toán ứng dụng thực tế rút kinh nghiệm trong toàn tổ. 
· Tập huấn đổi mới hoạt động Dạy - Học theo định hướng giáo dục STEM: thảo luận xây dựng một chủ đề dạy học.

III. 
CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. 
Xây dựng tư tưởng, đạo đức tác phong của giáo viên trong tổ

a) 
Chỉ tiêu:

· 100% GV tham gia học tập chính trị do huyện tổ chức; sinh hoạt tập thể đầy đủ. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” gắn với thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo “ và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích tực”. 

b) 
Biện pháp thực hiện:

· Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước Việt Nam. Giữ gìn đạo đức nhà giáo, sống giản dị.
· Tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng chính trị. 
· Gương mẫu trong công tác, đoàn kết với đồng nghiệp, gần gũi với học sinh. Luôn giúp đỡ quan tâm học sinh yếu kém, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
· Duy trì kỷ cương, nề nếp trong nhà trường. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ. 100% GV đoàn kết, tương trợ, tôn trọng nhau cùng hoàn thành kế hoạch năm học. 100% GV đăng kí thực hiện các chỉ tiêu thi đua của các đoàn thể trong nhà trường, của ngành.
· Thực hiện kiểm tra nội bộ. 

2. 
Giữ vững và nâng cao chất lượng dạy học bộ môn, hạn chế học sinh yếu kém
a) 
Chỉ tiêu:

· Tỷ lệ lưu ban, bỏ học không quá 2,5 %.

· Tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng: 90%.

· Hoàn thành tỉ lệ bộ môn: 80%

b) 
Biện pháp thực hiện:

· Tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức chấp hành nội qui nhà trường, tham gia tốt các hoạt động đoàn thể. Phối hợp cha mẹ học sinh, GVCN, GVBM, giám thị, các đoàn thể, cán bộ nhân viên trong nhà trường.
· Nâng cao vai trò: Giáo viên chú ý đến việc học của học sinh như học bài và làm bài tập ở nhà cũng như lắng nghe các thông tin phản hồi từ học sinh nhầm phát hiện kịp thời những sai sót, tâm tư nguyện vọng của học sinh để có biện pháp uốn nắn thích hợp hoặc báo cho BGH giải quyết, đồng thời cũng thường xuyên liên hệ với phụ huynh để trao đổi về việc học và rèn luyện hạnh kiểm của các em.
· Nâng cao chất lượng dạy học phù hợp với năng lực trình độ học sinh, phương pháp dạy học đổi mới tạo hứng thú cho học sinh, ôn tập phụ đạo cho học sinh yếu kém. Giáo viên bộ môn có kế hoạch cụ thể trong việc giúp đỡ học sinh yếu của lớp mình phụ trách.
· Sinh hoạt chuyên đề dưới cờ, cho bài toán đố trên bản tin tổ để thu hút học sinh tham gia sân chơi bộ môn hào hứng, hiệu quả hơn.

· Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh, có chấm điểm và trả kịp thời để học sinh điều chỉnh kiến thức và phương pháp học.
· Thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn. 
· Tổ chức phụ đạo cho học sinh yếu, kém. 
· GVBM cho bài kiểm tra khảo sát chất lượng, lập danh sách học sinh điểm yếu kém cử đi học lớp phụ đạo và gửi danh sách về BGH. GVBM thống kê kết quả bài kiểm tra của học sinh phụ đạo mỗi tháng, theo dõi, đôn đốc, động viên, chỉ dẫn tận tình giúp các em từng bước tiến bộ.

· Giáo viên dạy phụ đạo báo cáo tình hình học tập của học sinh cho Tổ trưởng và Lãnh đạo nhà trường để tổ chức phối hợp với cha mẹ học sinh, nhầm đánh giá kịp thời, có hướng điều chỉnh phù hợp vào cuối mỗi tháng .

3. 
Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh giáo dục học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

a) 
Về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- 
Các chỉ tiêu:

· Danh hiệu thi đua của tổ và chất lượng bộ môn (phụ lục kèm theo)

· Thực hiện đầy đủ chương trình, không cắt xét, bỏ nội dung dạy học.

· Có Kế hoạch dạy học chi tiết theo từng khối lớp (theo định hướng đổi mới) được lãnh đạo nhà trường phê duyệt.
- 
Biện pháp thực hiện. 

· Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đúng tiến độ, đúng mức độ yêu cầu chương trình và kế hoạch giáo dục.

· Soạn giáo án đầy đủ trước khi lên lớp, giáo án soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phù hợp đối tượng HS.

· Đổi mới phương pháp dạy học, Tổ chuyên môn tổ chức tăng cường dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo trong học tập của học sinh, giúp học sinh vận dụng kiến thức trong giải quyết vấn đề thực tiễn.

· Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng vận dụng và liên hệ thực tế.

· Vận dụng tốt các phương pháp dạy học vào các đối tượng khác nhau. Tăng cường rèn luyện kĩ năng cho học sinh, bám sát đối tượng HS.

· Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy một cách hiệu quả, chú ý tích hợp liên môn, bảo vệ môi trường sống, môi trường văn hóa lành mạnh.

b) 
Về bồi dưỡng học sinh giỏi

c) 
Về phụ đạo học sinh yếu

- 
Các chỉ tiêu:

· Tỉ lệ học sinh yếu kém bộ môn không quá 20%.

- 
Biện pháp thực hiện:

· Kiểm tra, rà soát, phát hiện sớm tất cả học sinh yếu không theo kịp chương trình chuẩn bộ môn Toán.

· Xây dựng chương trình phụ đạo Hs yếu: 2 tiết/ tuần

· Tăng cường kiểm tra theo dõi việc chuyên cần của hs yếu và hiệu quả học tập, rèn luyện cải thiện việc tiếp thu bài yếu trong học tập.

· Phối hợp cha mẹ học sinh, địa phương trong giáo dục học sinh yếu kém.
4. 
Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên.

a) 
Các chỉ tiêu:

· 100% giáo viên nghiên cứu nội dung, chương trình, sách giáo khoa, nắm vững chuẩn kiến thức kỹ năng theo quy định của Bộ GDĐT. Thực hiện giảm tải, thống nhất chương trình bài dạy theo khối, dạy học theo chủ đề.
· 100% giáo viên có kết quả Bồi dưỡng thường xuyên đạt loại khá trở lên.

· Tổ trưởng dự giờ giáo viên trong tổ chuyên môn ít nhất có 2 tiết dạy/giáo viên/năm; mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 1 bài dạy có ứng dụng CNTT/năm, dự giờ đồng nghiệp ít nhất 8 tiết/năm.

· Tham gia dự thi GV dạy giỏi cấp trường, không có giáo viên xếp loại yếu theo quy định về tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
· Tổ CM phải có ít nhất 01 chuyên đề bồi dưỡng nâng cao chất lượng dạy học/năm.

b) 
Biện pháp thực hiện:

· Thực hiện hiệu quả các hoạt động dự giờ, thao giảng và thi giáo viên dạy giỏi theo kế hoạch năm học của nhà trường.

· Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, hướng dẫn học sinh thực hiện sơ đồ tư duy trong học tập để phát huy khả năng tư duy sáng tạo.

· Thực hiện tốt Bồi dưỡng thường xuyên các môđun bồi dưỡng theo kế hoạch của trường.

· Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên đề do nhà trường và Sở tổ chức

· Thường xuyên tổ chức thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm các giáo viên.

· TTCM kiểm tra hồ sơ giáo viên mỗi học kỳ 1 lần; kiểm tra kế hoạch giảng dạy cá nhân, kế hoạch kiểm tra, đánh giá, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên.

· Đảm bảo sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần/tháng.
· Tích cực và có ý thức trong công tác tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn.

· Thực hiện nghiêm túc kế hoạch thao giảng, dự giờ, sinh hoạt chuyên đề của chuyên môn.

· Nghiên cứu nội dung chương trình để dạy học theo hướng nghiên cứu bài học.

· Có kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực 
5. 
Tham gia Hội thi, hoạt động chuyên môn trường, Cụm, ngành …

a) 
Các chỉ tiêu:

· Tham gia các đợt tập huấn, dự giờ thao giảng do các trường trong cụm tổ chức.

· Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn do sở tổ chức.

· Hoàn thành đầy đủ, đúng hạn các hoạt động chuyên môn do sở yêu cầu.

b) 
Biện pháp thực hiện:

· Cử GV dự giờ thao giảng do các trường trong cụm tổ chức.

· Tổ trưởng tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn do sở tổ chức và triển khai đến các thành viên trong tổ thực hiện.
· Phân công GV trong tổ soạn ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho cả 3 khối (30 câu/ chương)
· Thiết kế bài học theo phương pháp mới gồm 5 hoạt động: HĐ khởi động; HĐ hình thành kiến thức; HĐ luyện tập; HĐ vận dụng: HĐ tìm tòi, mở rộng. 

6. 
Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, đánh giá phân loại đội ngũ giáo viên.

a) 
Các chỉ tiêu:

· 100% giáo viên trong tổ biết soạn giáo án áp dụng hiệu quả các phương pháp dạy học, khai thác mạng internet phục vụ dạy học. Có 50% ở mức thành thạo các phần mềm dạy học theo phương pháp mới như sử dụng giáo án điện tử ứng dụng phần mềm PowerPoint, bảng tương tác thông minh, dạy học “Trường học kết nối”.
· 100% giáo viên có kỹ năng ứng dụng phần mềm quản lý và đánh giá kết quả học sinh: đánh giá qua hoạt động nhóm khi giao bài tập về nhà HS nộp sản phẩm qua trường học kết nối, …

· 100% giáo viên trong tổ ứng dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học trong giảng dạy, thao giảng (ít nhất 2 tiết/năm).

· Dự giờ rút kinh nghiệm, đánh giá: 8 tiết/gv/năm học

· Kiểm tra kế hoạch giảng dạy: 1lần/tháng

· Kiểm tra tiến độ cho điểm: 2 lần/HK

b) 
Các biện pháp thực hiện:

· Tiếp thu và thực hiện nghiêm chỉnh văn bản Quy định trách nhiệm và cơ chế làm việc giữa Lãnh đạo và tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn với tổ các tổ viên.

· Phát huy quyền làm chủ, tính tự giác và chủ động của cán bộ giáo viên trong mọi mặt hoạt động.

· Tổ trưởng lập kế hoạch kiểm tra cấp tổ.

· Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm sau kiểm tra 1 tuần trong các buổi họp tổ định kì hàng tháng.
· Tổ chức kiểm tra và đánh giá, xếp loại học sinh phải lấy chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình GDPT làm cơ sở, đảm bảo khách quan thống nhất.

· Các bài kiểm tra từ 45 phút trở lên các tổ viên ra đề phải có ma trận đề nộp cho Tổ trưởng trước khi kiểm tra 1 tuần.
· Đề kiểm tra phải đảm bảo các yêu cầu sau:

· Kiểm tra những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của học sinh trong phạm vi môn học;

· Nội dung đề kiểm tra phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện đúng mức độ yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng được xác định trong chương trình và sách giáo khoa của mỗi môn học. Lời văn, câu chữ rõ ràng, không sai sót;

· Phân loại được trình độ học sinh ở các mức: Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu;

· Phù hợp với trình độ nhận thức, tâm sinh lý học sinh và thời gian quy định cho từng môn học;

· Thang điểm 10.

· Đề kiểm tra chung và đề kiểm tra học kỳ phải có sự thống nhất nội dung giữa các giáo viên trong tổ.

· Các bài kiểm tra thường xuyên (miệng, 15’) giáo viên tự ra đề nhưng có sự quản lý của tổ trưởng

· Thực hiện quy định vào điểm sổ chính, máy vi tính, học bạ đúng thời hạn, đúng quy chế. Không tự động chữa điểm, nâng điểm tùy tiện.

 7. 
Hoạt động chuyên môn khác
a) 
Các chỉ tiêu:

· Tổ chức 1 hoạt động liên quan chuyên môn trong năm học. 

· 100% giáo viên tham gia tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Hợp tác với trợ lý thanh niên và chi đoàn HS, khách mời, ban cán sự lớp để có buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp hiệu quả.

b) 
Biện pháp thực hiện:

· Nghiên cứu các câu hỏi chuyên đề phù hợp với nội dung chuyên đề theo chủ đề từng tháng. Xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nề nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả.

· Thực hiện các buổi ngoại khóa, tuyên truyền giáo dục ý thức học sinh.
· Tổ chức câu đố vui Toán học trên bản tin (cho học sinh 3 khối). 

· Tổ chức trò chơi Toán học (cho học sinh 3 khối). 
IV. 
KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT: không
Trên đây là kế hoạch năm học 2017 – 2018 nhằm thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường của Tổ Toán

	HIỆU TRƯỞNG


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2017
Tổ trưởng

    Nguyễn Thanh Toàn


Đính kèm các Phụ lục:

· Kế hoạch thực hiện chương trình

· Đăng ký thi đua tập thể, cá nhân

· Kế hoạch thao giảng

· Lịch thực hiện nội dung, chương trình nhà trường.

· Dạy học theo chủ đề

· Kế hoạch cụ thể từng tháng

PHỤ LỤC 1

ĐĂNG KÝ THI ĐUA

1. 
Danh hiệu thi đua, khen thưởng tập thể: Tập thể lao động tiên tiến
2. 
Danh hiệu thi đua cá nhân

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đăng ký

danh hiệu thi đua
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thanh Toàn
	Tổ trưởng
	LĐTT
	

	2
	Nguyễn Thị Vân
	GV
	LĐTT
	

	3
	Võ Trường Giang
	GV
	LĐTT
	

	4
	Đinh Thị Hoàng Yến
	GV
	LĐTT
	

	5
	Lê Đăng Tuấn
	GV
	LĐTT
	

	6
	Trân Thị An
	GV
	LĐTT
	


PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH THAO GIẢNG
	STT
	Giáo viên thao giảng
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Lê Đăng Tuấn
	HKI
	

	2
	Trân Thị An
	HKI
	


PHỤ LỤC 3

LỊCH THỰC HIỆN NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG 

	STT
	Nội dung, hình thức
	Đối tượng
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	· Đố vui Toán học: “Rung chuông vàng”
	Học sinh
khối 10, 11, 12
	Tháng 1
	


PHỤ LỤC 4

DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ 
	Thời gian
	Tên chuyên đề
	Người thực hiện
	Khối
	Nội dung

công việc
	Môn học liên quan (Chủ đề liên môn)
	Ghi
chú

	Tháng
10/2017
	Chuyên đề 1: Dạy học theo theo chủ đề “Xác suất”
	Lê Đăng Tuấn
	11
	Họp tổ cùng nhau soạn bài dạy theo hướng phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo, phát triển năng lực của học sinh
	
	 

	Tháng
02/2018
	Chuyên đề 2: Dạy học theo chủ đề “Giới hạn của hàm số”
	Võ Trường Giang
	11
	Họp tổ cùng nhau soạn bài dạy theo hướng phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo, phát triển năng lực của học sinh.
	
	

	Tháng
3/2018
	Chuyên đề 3: Dạy học theo hướng nghiên cứu bài học
	Trần Thị An
	10
	Dạy minh họa
	
	

	Tháng
4/2018
	Chuyên đề 4: Dạy học theo PP “bàn tay nặn bột”
	Nguyễn Thị Vân
	10
	Dạy minh họa
	
	


KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG
	Thời gian
	Nội dung công việc
	Phụ trách

	Tháng
8/2017
	· Tham gia học tập bồi dưỡng chính trị do huyện tổ chức.
	GV tổ

	
	· Tham gia họp hội đồng sư phạm đầu năm.
	GV tổ

	
	· Họp tổ phân công chuyên môn theo kế hoạch của BGH.
	GV tổ

	
	· Tham gia chuyên đề tập huấn phương pháp dạy học tích cực.
	GV tổ

	
	· Thực hiện chương trình theo phân phối giảm tải, chuẩn kiến thức kĩ năng.
	GV tổ

	
	· Ổn định tình hình HS và dạy học theo TKB14/8/2017
	GV tổ

	Tháng
9/2017
	· Lựa chọn các đội tuyển ôn thi HSG cấp TP, Olympic, NCKH.
	GV tổ

	
	· Thực hiện chương trình theo phân phối giảm tải, chuẩn kiến thức kĩ năng.
	TT + GV tổ

	
	· Lập kế hoạch hoạt động chuyên môn của tổ. Lập kế hoạch thực hiện chương trình của tổ.
	TT+ GV tổ

	
	· Lập kế hoạch cá nhân và kế hoạch dạy học.
	TT+ GV tổ

	
	· Tham gia lễ khai giảng 5/9
	GV tổ

	
	· Họp tổ thống nhất nội dung giảng dạy trong tháng. 
	GV tổ

	
	· Lập kế hoạch và xây dựng chủ đề pp dạy học Stem.
	TTCM

	
	· Triển khai nhiệm vụ năm học.
	TTCM

	
	· Dự giờ giáo viên, họp sở giáo dục đầu năm.
	GV tổ

	
	· Thực hiện chương trình theo phân phối, giảm tải, chuẩn kiến thức kĩ năng.
	GV tổ

	
	· Lên kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém.
	BTT

	
	· Dự Đại hội  CĐ
	BTT

	
	· Thanh tra toàn diện: Thầy Tuấn 
	GV tổ

	
	· Thanh tra chuyên đề: Cô An
	GV tổ

	
	· Họp tổ góp ý các dự thảo kế hoạch chuẩn bị Hội nghị CB-CNVC
	TT + GV tổ

	Tháng
10/2017
	· Thực hiện giảng dạy theo TKB
	GV tổ

	
	· Dự giờ dạy học theo chủ đề: Thầy Lê Đăng Tuấn
	GV tổ

	
	· Thực hiện kế hoạch chủ đề pp dạy học Stem.
	GV tổ

	
	· Thực hiện chương trình theo phân phối, giảm tải, chuẩn kiến thức kĩ năng.
	GV tổ

	
	· Dự Hội nghị CB-CNVC
	GV tổ

	
	· Họp tổ thống nhất nội dung giảng dạy trong tháng. 
	GV tổ

	
	· Thực hiện phụ đạo học sinh yếu kém.
	GV tổ

	
	· Tham gia thi giáo viên dạy giỏi.
	TTCM

	
	· Lên kế hoạch, nội dung, ra đề kiểm tra chung các khối.
	GV tổ

	
	· Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn.
	GV tổ

	
	· Dự giờ trao đổi kinh nghiệm
	GV tổ

	Tháng
11/2017
	· Nộp đề tài NCKH 2017;đưa chủ đề Stem lên trường học kết nối
	GV tổ

	
	· Họp tổ thống nhất nội dung giảng dạy trong tháng. 
	GV tổ

	
	· Tham dự Hội thao cụm.
	GV tổ

	
	· Thao giảng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
	GV tổ

	
	· Tham gia các hoạt động chào mừng ngày 20/11, ngày 22/12.
	GV tổ

	
	· Lên kế hoạch, nội dung, ra đề kiểm tra chung các khối.
	GV tổ

	
	· Thực hiện chương trình theo phân phối, giảm tải, chuẩn kiến thức kĩ năng.
	TTCM

	
	· Lên kế hoạch ôn tập và kiểm tra HKI 
	TTCM

	
	· Xây dựng bộ đề kiểm tra HKI.
	GV tổ

	
	· Thực hiện phụ đạo học sinh yếu kém.
	GV tổ

	Tháng
12/2017
	· Ôn tập cho HS thi HKI
	GV tổ

	
	· Phân công làm đề thi, 
	GV tổ

	
	· Họp tổ thống nhất nội dung giảng dạy trong tháng. 
	GV tổ

	
	· Hoàn thành công tác đánh giá xếp loại HS HKI
	GV tổ

	
	· Thực hiện chương trình theo phân phối, giảm tải, chuẩn kiến thức kĩ năng.
	BTT

	
	· Thanh tra chuyên đề: Cô Vân
	GV tổ

	
	· Vào điểm học bạ
	GV tổ

	Tháng
1/2018
	· Kiểm tra chuyên đề: Thầy Võ Trường Giang.
	BTT

	
	· Báo cáo sơ kết HKI.
	TTCM

	
	· Họp PHHS sơ kết học kì 1 
	GV tổ

	
	· Họp tổ thống nhất nội dung giảng dạy trong tháng. 
	GV tổ

	
	· Thực hiện chương trình theo phân phối, giảm tải, chuẩn kiến thức kĩ năng.
	GV tổ

	
	· Dự giờ trao đổi kinh nghiệm.
	GV tổ

	
	· Thực hiện phụ đạo học sinh yếu kém.
	GV tổ

	
	· Đố vui Toán học:”Rung chuông vàng”
	GV tổ

	
	· Tham gia trực tết 2018
	GV tổ

	Tháng
2/2018
	· Thực hiện giảng dạy theo TKB
	GV tổ

	
	· Dự giờ trao đổi kinh nghiệm
	GV tổ

	
	· Họp tổ thống nhất nội dung giảng dạy trong tháng. 
	GV tổ

	
	· Thực hiện chương trình theo phân phối, giảm tải, chuẩn kiến thức kĩ năng.
	GV tổ

	
	· Thực hiện phụ đạo học sinh yếu, kém. 
	GV tổ

	
	· Lên kế hoạch, nội dung, ra đề kiểm tra chung. 
	GV tổ

	
	· Phân công ra đề kiểm tra chung 
	GV tổ

	Tháng
3/2018
	· Thực hiện giảng dạy theo TKB 
	GV Tổ

	
	· Tham gia các hoạt động chào mừng ngày 8/3, 26/3.
	GV tổ

	
	· Họp tổ thống nhất nội dung giảng dạy trong tháng. 
	GV tổ

	
	· Thực hiện chương trình theo phân phối, giảm tải, chuẩn kiến thức kĩ năng.
	GV tổ

	
	· Thực hiện phụ đạo học sinh yếu, kém. 
	GV tổ

	
	· Lên kế hoạch ôn thi và ra đề thi HKII 
	GV tổ

	
	· Thanh kiểm tra chuyên môn
	BTT

	Tháng
4/2018
	· Thực hiện phụ đạo học sinh yếu, kém. 
	GV tổ

	
	· Lên kế hoạch, nội dung, ra đề kiểm tra chung. 
	GV tổ

	
	· Họp tổ thống nhất nội dung giảng dạy trong tháng. 
	GV tổ

	
	· Thực hiện chương trình theo phân phối, giảm tải, chuẩn kiến thức kĩ năng.
	GV tổ

	
	· Tham gia các hoạt động chào mừng ngày 10/3, 30/4.
	GV tổ

	
	· Phân công ra đề thi HKII.
	TTCM

	
	· Thực hiện ôn tập và kiểm tra HKII.
	GV dạy khối 12

	
	· Kiểm tra hồ sơ giao viên
	GV tổ

	
	· Lập kế hoạch ôn thi TNTH QG
	GV tổ

	Tháng
5/2018
	· Họp tổ thống nhất nội dung giảng dạy trong tháng. 
	GV tổ

	
	· Thực hiện đánh giá, xếp loại HS HKII.
	TTCM

	
	· Hoàn thành hồ sơ thanh kiểm tra.
	TTCM

	
	· Hoàn thành hồ sơ tập sự Cô An
	GV tổ

	
	· Xây dựng bộ đề thi lại cho khối 10, 11.
	GV tổ

	
	· Thực hiện chương trình theo phân phối, giảm tải, chuẩn kiến thức kĩ năng.
	TTCM

	
	· Báo cáo sơ kết HKII, cả năm.
	TTCM

	
	· Hoàn thành và nộp các loại hồ sơ, báo cáo chuyên môn.
	GV dạy khối 12

	
	· Tham gia ôn thi THPT QG.
	GV tổ

	Tháng
6/2018
	· Thực hiện ôn thi lại, chấm thi lại cho HS khối 10, 11.
	GV tổ

	
	· Tham gia ôn thi THPT QG.
	GV dạy 12

	
	· Đánh giá xếp loại , xét duyệt thi đua.
	TTCM


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
NỘI DUNG: Dạy học, giảm tải, kiểm tra, đánh giá

NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: TOÁN      KHỐI: 12

	TUẦN
	BÀI DẠY

(Nội dung kiến thức, kỹ năng)
	Nội dung tài liệu bổ trợ dạy học

(nếu có)
	Nội dung giảm tải
	Thời lượng dạy học
	Nội dung kiểm tra

	1


	· Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

· Cực trị của hàm số
	Sách bài tập và quyển hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng
	· Mục I. Hoạt động 1 và ý 1 không dạy

· Bài tập cần làm trang 9: 1(a,b,c), 2(a,b), 3,4,5

· Bài tập cần làm trang 18: 1,2,3,4
	2t

1t
	

	
	· Khái niệm về khối đa diện
	
	· Bài tập cần làm trang 12: 3, 4.
	1t
	

	2


	· Cực trị của hàm số

· Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
	Sách bài tập và quyển hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng
	· Mục II. HĐ1 và  HĐ3 (bài Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số) không dạy

· Bài tập cần làm trang 23: 1,2,3
	2t

1t
	

	
	· Khái niệm về khối đa diện
	
	
	1t
	

	3


	· Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

· Đường tiệm cận 
	Sách bài tập và quyển hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng
	· Bài tập cần làm trang 30: 1,2
	2t

1t
	

	
	· Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
	
	· Mục II. (Trang 16-17). HĐ4 (Trang 18) chỉ giới thiệu định lý và minh họa qua hình 1.20. Các nội dung còn lại của trang 16-17 và HĐ4 ở trang 18 không dạy
	1t
	

	4


	· Đường tiệm cận

· Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
	Sách bài tập và quyển hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng
	· Mục II. HĐ1, HĐ2, HĐ3, HĐ4 và HĐ5 (bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số) không dạy.
	1t

2t
	

	
	· Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
	
	· Bài tập cần làm trang 18: 1, 2, 3.
	1t
	

	5


	· Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
	Sách bài tập và quyển hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng
	· Bài tập cần làm trang 43: 5, 6, 7.
	3t
	

	
	· Khái niệm về thể tích của khối đa diện
	
	· Bài tập cần làm trang 25: 1, 2, 4, 5.
	1t
	

	6


	· Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

· Ôn tập chương I
	Sách bài tập và quyển hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng
	· Bài tập cần làm trang 45: 6, 7, 8, 9.
	2t

1t
	

	
	· Khái niệm về thể tích của khối đa diện
	
	
	1t
	

	7


	· Ôn tập chương I

· Kiểm tra 45 phút

· Luỹ thừa
	Sách bài tập và quyển hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng
	· Bài tập cần làm trang 55: 1, 2, 3, 4.
	1t

1t

1t
	-Kiểm tra 45 phút

Phần khảo sát và vẽ đồ thị hàm số và các bài toán liên quan 

	
	· Khái niệm về thể tích của khối đa diện
	
	
	1t
	

	8


	· Luỹ thừa

· Hàm số luỹ thừa
	Sách bài tập và quyển hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng
	· Bài Hàm số lũy thừa mục III: Chỉ giới thiệu dạng đồ thị và bảng tóm tắt các tính chất của hàm số lũy thừa 
[image: image1.wmf]a

x

y

=

; Phần còn lại của mục III không dạy.
	2t

1t
	

	
	· Khái niệm về thể tích của khối đa diện
	
	
	1t
	

	9


	· Hàm số luỹ thừa

· Lôgarit
	Sách bài tập và quyển hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng
	· Bài tập cần làm trang 60: 1, 2, 4, 5.

· Bài tập cần làm trang 68: 1, 2, 3, 4, 5.
	1t

2t
	

	
	· Ôn tập chương I
	
	
	1t
	

	10


	· Lôgarit

· Hàm số mũ. Hàm số lôgarit
	Sách bài tập và quyển hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng
	· Bài Hàm số mũ. Hàm số lôgarit: Mục I. Ý 3 (Trang 73-74). Mục II. Ý 3(Trang 75-76).  Chỉ giới thiệu dạng đồ thị và bảng tóm tắt các tính chất của hàm số mũ, hàm số lôgarit; Phần còn lại của mục I, II không dạy.
	1t

2t
	

	
	· Ôn tập chương I
	
	· Bài tập cần làm trang 26 TL: 6, 8, 9, 10, 11.
	1t
	

	11


	· Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

· Phương trình mũ và phương trình lôgarit
	Sách bài tập và quyển hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng
	· Bài tập cần làm trang 77:  2, 3, 5.
	1t

1t
	

	
	· Kiểm tra 45 phút
	
	
	1t
	Kiểm tra khối đa diện

	12


	· Phương trình mũ và phương trình lôgarit
	Sách bài tập và quyển hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng
	· Bài tập cần làm trang 84: 1, 2, 3, 4.
	2t
	

	
	· Khái niệm về mặt tròn xoay
	
	· Bài tập cần làm trang 39: 2, 3, 5, 7, 8, 9
	1t
	.



	13


	· Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
	Sách bài tập và quyển hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng
	· Bài tập cần làm trang 89: 1, 2.


	2t
	


	
	· Khái niệm về mặt tròn xoay
	
	
	1t
	

	14


	· Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

· Ôn tập chương II
	Sách bài tập và quyển hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng
	· Bài tập cần làm trang 90: 4, 5, 6, 7, 8.


	1t

1t
	Kiểm tra hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

	
	· Mặt cầu
	
	· Mục I. Ý 4 và HĐ1: không dạy
	2t
	

	15


	· Ôn tập  
	
	
	2t
	

	
	· Mặt cầu
	Sách bài tập và quyển hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng
	· Bài tập cần làm trang 49: 2, 4, 5, 7, 10
	2t
	

	16


	· Nguyên hàm
	Sách bài tập và quyển hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng
	· Mục I. HĐ1, Mục II. HĐ6, HĐ7 không dạy.
	2t
	

	
	· Ôn tập chương II
	
	Bài tập cần làm trang 50: TL 2, 5, 7.
	2t
	

	17


	· Ôn tập  
	
	
	2t
	

	
	· Ôn tập
	
	
	2t
	

	18


	· Ôn tập  
	
	
	2t
	

	
	· Ôn tập  
	
	
	2t
	

	19


	· Kiểm tra HKI

· Trả bài kiểm tra cuối HKI
	
	
	2t
	

	
	· Kiểm tra HKI
	
	
	1t
	

	20


	· Nguyên hàm (tt)
	
	· Bài tập cần làm trang 100: 2, 3, 4.
	2t
	

	
	· Hệ toạ độ trong không gian
	
	· Bài tập cần làm trang 68: 1(a), 4(a), 5, 6.
	1t
	

	21


	· Tích phân
	Sách bài tập và quyển hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng
	· Mục I. HĐ1, HĐ2 không dạy.
	2t
	

	
	· Hệ toạ độ trong không gian
	
	
	1t
	

	22


	· Tích phân 
	
	· Bài tập cần làm trang 112: 1, 2, 3, 4, 5.
	2t
	

	
	· Hệ toạ độ trong không gian
	Sách bài tập và quyển hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng
	
	1t
	

	23


	· Tích phân
	
	
	2t
	

	
	· Hệ toạ độ trong không gian
	
	
	1t
	

	24


	· Ứng dụng của tích phân trong hình học
	
	· Mục I. HĐ1 không dạy.
	2t
	

	
	· Phương trình mặt phẳng
	
	· Giới thiệu định nghĩa VTPT; tích có hướng: công nhận; không chứng minh biểu thức tọa độ của tích có hướng của hai vectơ

· Không dạy việc giải bài toán trang 70
	1t
	

	25


	· Ứng dụng của tích phân trong hình học
	
	· Bài tập cần làm trang 121: 1, 3, 7, 8(a), 9(a,c).


	2t
	

	
	· Phương trình mặt phẳng
	
	
	1t
	

	26


	· Ôn tập chương III
	
	· Bài tập cần làm trang 126: 3, 4, 5, 6, 7.
	2t
	

	
	· Phương trình mặt phẳng
	
	· Bài tập cần làm trang 80: 2, 3, 4.
	1t
	

	27


	· Kiểm tra 45 phút

· Số phức
	
	· Bài tập cần làm trang 133: 1, 2, 4, 6.
	1t

1t
	Kiểm tra nguyên hàm-tích phân và ứng dụng

	
	· Phương trình mặt phẳng
	
	
	1t
	

	28


	· Cộng, trừ và nhân số phức
	Sách bài tập và quyển hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng
	· Bài tập cần làm trang 135: 1(a,b), 2(a,b), 3(a,b), 4,5.
	2t
	

	
	· Kiểm tra 45 phút
	
	
	1t
	Kiểm tra hệ tọa độ trong không gian và Phương trình mặt phẳng

	29


	· Phép chia số phức
	
	· Bài tập cần làm trang 138: 1(b,c), 2, 3(a,b), 4(b,c).
	2t
	

	
	· Phương trình đường thẳng trong không gian
	
	· Bài tập cần làm trang 89: 1(a,c,d), 3(a), 4, 6, 9.
	1t
	

	30


	· Phương trình bậc hai với hệ số thực
	
	· Bài tập cần làm trang 140: 1, 2(a,b), 3, 4.
	2t
	

	
	· Phương trình đường thẳng trong không gian
	
	
	1t
	

	31


	· Ôn tập chương IV
	
	· Bài tập cần làm trang 143: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
	2t
	Kiểm tra số phức

	
	· Phương trình đường thẳng trong không gian
	
	
	1t
	

	32


	· Ôn tập cuối năm
	
	· Bài tập cần làm trang 145: Câu hỏi từ câu 1 đến câu 10

· Bài tập từ bài 1 đến bài 16
	1t
	

	
	· Phương trình đường thẳng trong không gian
	
	
	2t
	

	33


	· Ôn tập cuối năm
	
	
	1t
	

	
	· Phương trình đường thẳng trong không gian
	
	
	2t
	

	34


	· Ôn tập cuối năm 
	
	
	1t
	

	
	· Ôn tập

· Ôn tập cuối năm
	
	· Bài tập cần làm trang 91: TL 2, 3, 4, 6, 8, 11.

· Bài tập cần làm trang 99: TL 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15.
	1t

1t
	

	35


	· Kiểm tra HKII 
	
	
	1t
	

	
	· Kiểm tra HKII
	
	
	1t
	

	36


	· Trả bài và sửa bài thi HKII
	
	
	1t
	

	
	· Trả bài và sửa bài thi HKII
	
	
	1t
	

	37


	· Tổng ôn tập cho thi THPT quốc gia
	
	
	1t
	

	
	· Tổng ôn tập cho thi THPT quốc gia
	
	
	1t
	


	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

NỘI DUNG: Sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học
NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: TOÁN      KHỐI: 12


	
	


	TUẦN
	BÀI DẠY
	ĐDDH
	Ghi chú

	1
	· Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

· Cực trị của hàm số
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	· Khái niệm về khối đa diện
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	2
	· Cực trị của hàm số

· Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	· Khái niệm về khối đa diện
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	3
	· Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

· Đường tiệm cận
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	· Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	4
	· Đường tiệm cận

· Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
	· Sử dụng đồ thị hàm số 
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· Thước, phấn, sgk
	

	
	· Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
	· Thước, phấn, sgk
	

	5
	· Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
	· Sử dụng đồ thị hàm số 
[image: image3.wmf])
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· Thước, phấn, sgk
	

	
	· Khái niệm về thể tích của khối đa diện
	· Thước, phấn, sgk
	

	6
	· Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

· Ôn tập chương I
	· Sử dụng đồ thị hàm số 
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· Thước, phấn, sgk
	

	
	· Khái niệm về thể tích của khối đa diện
	· Thước, phấn, sgk
	

	7
	· Ôn tập chương I

· Kiểm tra 45 phút

· Luỹ thừa
	· Thước, phấn, sgk
	

	
	· -Khái niệm về thể tích của khối đa diện
	· Thước, phấn, sgk
	

	8
	· Luỹ thừa

· Hàm số luỹ thừa
	· Sử dụng đồ thị hàm số lũy thừa.

· Thước, phấn, sgk, bảng nhóm.
	

	
	· Khái niệm về thể tích của khối đa diện
	· Thước, phấn, sgk
	

	9
	· Hàm số luỹ thừa

· Lôgarit
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	· Ôn tập chương I
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	10
	· Lôgarit

· Hàm số mũ. Hàm số lôgarit
	· Sử dụng đồ thị hàm số 
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· Sử dụng đồ thị hàm số mũ.

· Thước, phấn, sgk
	

	
	· Ôn tập chương I
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	11
	· Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

· Phương trình mũ và phương trình lôgarit
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	· Kiểm tra 45 phút
	
	

	12
	· Phương trình mũ và phương trình lôgarit
	· Bài tập cần làm trang 84: 1, 2, 3, 4.

· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	· Khái niệm về mặt tròn xoay
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	13
	· Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	· Khái niệm về mặt tròn xoay
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	14
	· Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

· Ôn tập chương II
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	· Mặt cầu
	· Thước, phấn, sgk
	

	15
	· Ôn tập  
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	· Mặt cầu
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	16
	· Nguyên hàm
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	· Ôn tập chương II
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	17
	· Ôn tập  
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	· Ôn tập
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	18
	· Ôn tập  
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	· Ôn tập  
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	19
	· Kiểm tra HKI

· Trả bài kiểm tra cuối HKI
	
	

	
	· Kiểm tra HKI
	
	

	20
	· Nguyên hàm (tt)
	· Sử dụng bảng nguyên hàm cơ bản

· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	· Hệ toạ độ trong không gian
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	21
	· Tích phân
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	· Hệ toạ độ trong không gian
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	22
	· Tích phân 
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk 

· Sử dụng bảng nguyên hàm cơ bản
	

	
	· Hệ toạ độ trong không gian
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	23
	· Tích phân
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	· Hệ toạ độ trong không gian
	· Thước, phấn, sgk
	

	24
	· ứng dụng của tích phân trong hình học
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	· Phương trình mặt phẳng
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	25
	· Ứng dụng của tích phân trong hình học
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	· Phương trình mặt phẳng
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	26
	· Ôn tập chương III
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	· Phương trình mặt phẳng
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	27
	· Kiểm tra 45 phútt

· Số phức
	· Sử dụng bảng thước, phấn, sgk
	

	
	· Phương trình mặt phẳng
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	28
	· Cộng, trừ và nhân số phức
	· Bài tập cần làm trang 135: 1(a,b), 2(a,b), 3(a,b), 4,5.

· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	· Kiểm tra 45 phút
	
	

	29
	· Phép chia số phức
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	· Phương trình đường thẳng trong không gian
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	30
	· Phương trình bậc hai với hệ số thực
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	· Phương trình đường thẳng trong không gian
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	31
	· Ôn tập chương IV
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	· Phương trình đường thẳng trong không gian
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	32


	· Ôn tập cuối năm
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	· Phương trình đường thẳng trong không gian
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	33
	· Ôn tập cuối năm
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	· Phương trình đường thẳng trong không gian
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	34
	· Ôn tập cuối năm 
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	· Ôn tập

· Ôn tập cuối năm
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	35
	· Kiểm tra HKII
	
	

	
	· Kiểm tra HKII
	
	

	36
	· Trả bài và sửa bài thi HKII
	· Thước, phấn, sgk
	

	
	· Trả bài và sửa bài thi HKII
	· Thước, phấn
	

	37
	· Tổng ôn tập cho thi THPT quốc gia
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	· Tổng ôn tập cho thi THPT quốc gia
	· Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

NỘI DUNG: Dạy học, giảm tải, kiểm tra, đánh giá

NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: TOÁN      KHỐI: 11
	TUẦN
	BÀI DẠY

(Nội dung kiến thức, kỹ năng)
	Nội dung tài liệu bổ trợ dạy học

(nếu có)
	Nội dung giảm tải
	Thời lượng dạy học
	Nội dung kiểm tra

	1

	· Hàm số lượng giác

	· Sách bài tập và quyển hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng
	· Bài tập cần làm trang 17: 1, 2, 3, 5, 6, 7.

	3t

	
		· Phép biến hình

	· Sách bài tập và quyển hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng
	· Bài phép đối xứng trục và  phép đối xứng tâm không dạy

	1t

	
	2

	· Hàm số lượng giác

· Phương trình lượng giác cơ bản.

		-
Bài tập cần làm trang 28: 1, 3, 4, 5.

	1t

2t

	
		· Phép tịnh tiến

		-
Bài tập cần làm trang 7: 1, 2, 3.

	1t

	
	3

	· Phương trình lượng giác cơ bản.

			3t

	
		· BT Phép tịnh tiến

			1t

	
	4

	· Một số phương trình lượng giác thường gặp.

		-
Mục I. Ý 3 trang 30 và Mục II. Ý 3 trang 32-34 đọc thêm; các phần còn lại dạy bình thường

	3t

	
		· Phép quay

		-
Bài tập cần làm trang 19: 1, 2.

	1t

	
	5

	· Một số phương trình lượng giác thường gặp.

		-
Bài tập cần làm trang 36: 1, 2a, 3c, 5.

	3t

	
		· BT.Phép quay

			1t

	
	6

	· Thực hành giải toán trên các máy Casio, Vinacal... 

· Câu hỏi và bài tập ôn tập chương I

		-
Bài tập cần làm trang 40: 1, 2, 4, 5a,c.

	1t

2t

	
		· Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau

		-
Bài tập cần làm trang 23: 1, 3.

	1t

	
	7

	· Câu hỏi và bài tập ôn tập chương I

· Kiểm tra 45'

· Quy tắc đếm

	· Sách bài tập và quyển hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng
		1t

1t

1t

	Kiểm tra nội dung chương I


		· Phép vị tự

		-
Nội dung dừng lại ở mức độ xác định ảnh của đường tròn qua phép vị tự cho trước. Phần tâm vị tự của hai đường tròn ở mục III không dạy

-
Bài tập cần làm trang 29: 1, 3.

	1t

	
	8

	· Quy tắc đếm

· Hoán vị, Chỉnh hợp, Tổ hợp

		-
Bài tập cần làm trang 46: 1, 2, 3, 4.

-
Bài tập cần làm trang 54: 1, 2, 3, 6.

	1t

2t

	
		· Phép đồng dạng

		-
Bài tập cần làm trang 33: 1, 2, 3.

	1t

	
	9

	· Hoán vị, Chỉnh hợp, Tổ hợp

· Nhị thức Niu-tơn

			1t

2t

	
		· Câu hỏi và bài tập ôn tập chương I

		-
Bài tập cần làm trang 34: 1a,c, 2a,d, 3a,b, 6, 7.

	1t

	
	10

	· Nhị thức Niu-tơn

· Phép thử và biến cố

		-
Bài tập cần làm trang 57: 1, 2, 5.

- 
Bài tập cần làm trang 63: 2, 4, 6.

	1t

2t

	
		· Câu hỏi và bài tập ôn tập chương I

			1t

	
	11

	· Xác suất của biến cố

		-
Bài tập cần làm trang 74: 1, 4, 5.

	2t

	
		· Kiểm tra 45'

· Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

		-
Bài tập cần làm trang 53: 1, 4, 6, 10.

	1t

1t

	Kiểm tra nội dung chương 


	12

	· Thực hành giải toán trên các máy Casio, Vinacal...

· Câu hỏi và bài tập ôn tập chương II

		-
Bài tập cần làm trang 76: 1, 2, 3, 4, 5, 7.

	1t

1t

	
		· Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

	· Sách bài tập và quyển hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng
		2t

	
	13

	· Câu hỏi và bài tập ôn tập chương II

· Kiểm tra 45'

			1t

1t

	Kiểm tra nội dung chương II


		· Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

· Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song

			1t

1t

	
	14

	· Phương pháp qui nạp toán học

		-
Bài tập cần làm trang 82: 1, 4, 5.

	2t

	
		· Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song

		-
Bài tập cần làm trang 59: 1, 2, 3.

	2t

	
	15

	· Dãy số

		-
Bài tập cần làm trang 92: 1, 2, 4, 5.

	2t

	
		· Đường thẳng và mặt phẳng song song

		-
Bài tập cần làm trang 63: 1, 2, 3.

	2t

	
	16

	· Cấp số cộng

		-
Bài tập cần làm trang 97: 2, 3, 5.

	2t

	
		· Câu hỏi và bài tập ôn tập chương II

			1t

	
	17

	· Cấp số nhân

		-
Bài tập cần làm trang 103: 2, 3, 5.

	2t

	
		· Ôn tập cuối học kì I

			1t

	
	18

	· Câu hỏi và bài tập ôn tập chương III

· Ôn tập cuối học kì I

		-
Bài tập cần làm trang 107: 5, 6, 7, 8, 9
	1t

1t

	
		· Kiểm tra cuối học kì I

			1t

	
	19

	· Kiểm tra cuối học kì I

· Trả bài kiểm tra cuối học kì I

			1t

1t

	
		· Trả bài kiểm tra cuối học kì I

			1t

	
	20

	· Giới hạn của dãy số

	· Sách bài tập và quyển hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng
	-
Bài tập cần làm trang 121: 3, 4, 5, 7.

	2t

	
		· Hai mặt phẳng song song

		-
Bài tập cần làm trang 71: 2, 3, 4.

	1t

	
	21

	· Giới hạn của dãy số

			2t

	
		· Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

			1t

	
	22

	· Giới hạn của hàm số

		-
Bài tập cần làm trang 132: 3, 4,6.

	2t

	
		· Câu hỏi và bài tập ôn tập chương II (tiếp theo)

		-
Bài tập cần làm trang 77: 1, 2, 3, 4.

	1t

	
	23

	· Giới hạn của hàm số 

			2t

	
		· Vectơ trong không gian

		-Bài tập cần làm trang 91: 2, 3, 4, 6, 7.

	1t

	
	24

	· Giới hạn của hàm số

· Hàm số liên tục

		-
Bài tập cần làm trang 140: 1, 2, 3, 6.

	1t

1t

	
		· Vectơ trong không gian

			1t

	
	25

	· Hàm số liên tục 

· Câu hỏi và bài tập ôn tập chương IV

		-
Bài tập cần làm trang 141: 3, 5, 7, 8.

	1t

1t

	
		· Hai đường thẳng vuông góc

	· Sách bài tập và quyển hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng
	-
Bài tập cần làm trang 97: 1, 2, 4, 5, 6.

	1t

	
	26

	· Câu hỏi và bài tập ôn tập chương IV

· Kiểm tra 45'

			1t

1t

	Kiểm tra 1 tiết nội dung của chương IV


		· Hai đường thẳng vuông góc

			1t

	
	27

	· Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

		-
Bài tập cần làm trang 156: 2, 3a, 5, 7.

	2t

	
		· Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

		-
Bài tập cần làm trang 104: 3, 4, 5, 8.

	1t

	
	28

	· Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

· Quy tắc tính đạo hàm

	- 
Sách bài tập và quyển hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng
		1t

1t

	
		· Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

			1t

	
	29

	· Quy tắc tính đạo hàm

		-
Bài tập cần làm trang 162: 2, 3, 4.

	2t

	
		· Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

			1t

	
	30

	· Đạo hàm của hàm số lượng giác

		-
Bài tập cần làm trang 168: 3, 6, 7.

	2t

	
		· Kiểm tra 45'

			1t

	
	31

	· Đạo hàm của hàm số lượng giác

· Vi phân

		-
Bài tập cần làm trang 171: 1, 2.

	1t

1t

	
		· Hai mặt phẳng vuông góc

			1t

	
	32

	· Đạo hàm cấp hai

		-
Bài tập cần làm trang 174: 1, 2.

	1t

	
		· Hai mặt phẳng vuông góc

		-
Bài tập cần làm trang 113: 3, 5, 6, 7, 10.

	2t

	
	33

	· Câu hỏi và bài tập ôn tập chương V

		-
Bài tập cần làm trang 176: 1, 2, 3, 5,7.

	1t

	
		· Khoảng cách

		-
Bài tập cần làm trang 119: 2, 4, 8.

	2t

	
	34

	· Câu hỏi và bài tập ôn tập chương V

			1t

	
		· Câu hỏi và bài tập ôn tập chương III

		-
Bài tập cần làm trang 121: 3, 6, 7.

	2t

	
	35

	· Câu hỏi và bài tập ôn tập cuối năm

		-
Bài tập cần làm trang 178: 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 18, 20.

	1t

	
		· Câu hỏi và bài tập ôn tập cuối năm

		-
Bài tập cần làm trang 125: 1a,d,e, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

	1t

	
	36

	· Kiểm tra cuối học kì II

			1t

	
		· Kiểm tra cuối học kì II

			1t

	
	37

	· Trả bài kiểm tra cuối học kì II

			1t

	
		· Trả bài kiểm tra cuối học kì II

			1t

	

	
	
	

	
	
	


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

NỘI DUNG: Sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học

NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN:      TOÁN  
KHỐI:  11
	TUẦN
	BÀI DẠY
	ĐDDH
	Ghi chú

	1
	-
Hàm số lượng giác
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	-
Phép biến hình
	
	

	2


	-
Hàm số lượng giác

-
Phương trình lượng giác cơ bản.
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	-
Phép tịnh tiến
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	3


	-
Phương trình lượng giác cơ bản.
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	-
BT Phép tịnh tiến
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	4


	-
Một số phương trình lượng giác thường gặp.
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	-
Phép quay
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	5


	-
Một số phương trình lượng giác thường gặp.
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	-
BT.Phép quay
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	6


	-
Thực hành giải toán trên các máy Casio, Vinacal... 

-
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương I
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	-
Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	7


	-
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương I

-
Kiểm tra 45'

-
Quy tắc đếm
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	-
Phép vị tự
	
	

	8


	-
Quy tắc đếm

-
Hoán vị, Chỉnh hợp, Tổ hợp
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	-
Phép đồng dạng
	
	

	9


	-
Hoán vị, Chỉnh hợp, Tổ hợp

-
Nhị thức Niu-tơn
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	-
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương I
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	10


	-
Nhị thức Niu-tơn

-
Phép thử và biến cố
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	-
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương I
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	11


	-
Xác suất của biến cố
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	-
Kiểm tra 45'

-
Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
	
	

	12


	-
Thực hành giải toán trên các máy Casio, Vinacal...

-
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương II
	
	

	
	-
Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	13


	 -
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương II

- 
Kiểm tra 45'
	
	

	
	-
Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

-
Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	14


	-
Phương pháp qui nạp toán học
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	-
Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	15


	-
Dãy số
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	-
Đường thẳng và mặt phẳng song song
	-
Sử dụng bảng nhóm
	

	16


	-
Cấp số cộng
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	-
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương II
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	17


	-
Cấp số nhân
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	-
Ôn tập cuối học kì I
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	18


	-
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương III

-
Ôn tập cuối học kì I
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	-
Kiểm tra cuối học kì I
	
	

	19


	-
Kiểm tra cuối học kì I

-
Trả bài kiểm tra cuối học kì I
	-
Thước, phấn
	

	
	-
Trả bài kiểm tra cuối học kì I
	-
Thước, phấn 
	

	20


	-
Giới hạn của dãy số
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	-
Hai mặt phẳng song song
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	21


	-
Giới hạn của dãy số
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	-
Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	22


	-
Giới hạn của hàm số
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	-
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương II (tiếp theo)
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	23


	-
Giới hạn của hàm số 
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	-
Vectơ trong không gian
	-
Thước, phấn, sgk
	

	24


	-
Giới hạn của hàm số

-
Hàm số liên tục
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	-
Vectơ trong không gian
	-
Thước, phấn, sgk
	

	25


	-
Hàm số liên tục 

-
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương IV
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk


	

	
	-
Hai đường thẳng vuông góc
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	26


	-
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương IV

-
Kiểm tra 45'
	
	

	
	-
Hai đường thẳng vuông góc
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk


	

	27


	-
Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	-
Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	28


	-
Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

- Quy tắc tính đạo hàm
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	-
Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk


	

	29


	-
Quy tắc tính đạo hàm
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	-
Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk


	

	30


	-
Đạo hàm của hàm số lượng giác
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk


	

	
	-
Kiểm tra 45'
	
	

	31


	-
Đạo hàm của hàm số lượng giác

-
Vi phân
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	-
Hai mặt phẳng vuông góc
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	32


	-
Đạo hàm cấp hai
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	-
Hai mặt phẳng vuông góc
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	33


	 -
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương V
	
	

	
	- Khoảng cách
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	34


	-
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương V
	-
Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk


	

	
	-
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương III
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	35


	-
Câu hỏi và bài tập ôn tập cuối năm
	-
Thước, phấn, sgk
	

	
	-
Câu hỏi và bài tập ôn tập cuối năm
	
	

	36


	-
Kiểm tra cuối học kì II
	
	

	
	-
Kiểm tra cuối học kì II
	
	

	37


	-
Trả bài kiểm tra cuối học kì II
	-
Thước, phấn
	

	
	-
Trả bài kiểm tra cuối học kì II
	-
Thước, phấn
	


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

NỘI DUNG: Dạy học, giảm tải, kiểm tra, đánh giá

NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: TOÁN      KHỐI: 10

	TUẦN
	BÀI DẠY

(Nội dung kiến thức, kỹ năng)
	Nội dung tài liệu bổ trợ dạy học nếu có)
	Nội dung giảm tải
	Thời lượng dạy học
	Nội dung kiểm tra

	1


	· Mệnh đề
	· Sách bài tập và quyển hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng
	· Trình bày tinh giảm về mặt lý thuyết, nhất là phần mệnh đề chứa biến.

· Bài tập cần làm trang 9-10: 1, 2, 3, 4, 5.
	2t
	

	
	· Các định nghĩa
	
	· Bài tập cần làm trang 7:1, 2, 3, 4.
	1t
	

	2


	· Luyện tập

· Tập hợp
	
	· Bài tập cần làm trang 13: 1, 2, 3.
	1t

1t
	

	
	· Các định nghĩa
	· Sách bài tập và quyển hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng
	
	1t
	

	3


	· Các phép toán tập hợp  

· Các tập hợp số
	
	· Bài tập cần làm trang 15: 1, 2, 4.

· Bài tập cần làm trang 18: 1, 2, 3.
	1t

1t
	

	
	· Câu hỏi và bài tập
	
	
	1t
	

	4


	· Số gần đúng. Sai số

· Ôn tập chương I
	
	· Bài Số gần đúng. Sai số phần II Sai số tuyệt đối không dạy; ví dụ 5 trang 22 thực hiện với lưu ý giới thiệu khái niệm “Độ chính xác của một số gần đúng”

· Bài tập cần làm trang 23: 2, 3a, 4, 5.

· Bài tập cần làm trang 24-26: 10, 11, 12, 14.
	1t

1t
	

	
	· Tổng và hiệu của hai vectơ
	
	· Bài tập cần làm trang 12: 1, 2, 3, 4, 5.
	1t
	

	5


	· Hàm số
	· Sách bài tập và quyển hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng
	· Bài tập cần làm trang 38-39: 1a, 1c, 2, 3, 4.
	2t
	

	
	· Tổng và hiệu của hai vectơ
	
	
	1t
	

	6


	· Hàm số y = ax + b

· Luyện tập
	
	· Hàm số y = ax + b trang 39-41: Phần I. Ôn tập hàm số bậc nhất; Phần II. Hàm số hằng y = b: đọc thêm
	1t

1t
	

	
	· Câu hỏi và bài tập
	
	
	1t
	

	7
	· Hàm số bậc hai. Luyện tập
	
	· Bài tập cần làm trang 49-50: 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4.
	2t
	

	
	· Tích của vectơ với một số
	
	· Bài tập cần làm trang 17: 1, 2, 4, 5, 6.
	1t
	

	8


	· Ôn tập

· Kiểm tra 45 phút
	
	· Bài tập cần làm trang 50-51: 8a, 8c, 9c, 9d, 10, 11, 12.
	1t

1t
	· Kiểm tra nội dung chương I và phần hàm số

	
	· Câu hỏi và bài tập
	
	
	1t
	

	9


	· Đại cương về phương trình
	
	· Bài tập cần làm trang 57: 3, 4.
	2t
	

	
	· Hệ trục toạ độ
	
	· Bài tập cần làm trang 26: 3, 5, 6, 7, 8.
	1t
	

	10


	· Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
	· Sách bài tập và quyển hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng
	· I. Ôn tập về phương trình bậc nhất, bậc hai; II. Phần 1. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối: Đọc thêm
	2t
	

	
	· Hệ trục toạ độ
	
	
	1t
	

	11


	· Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
	
	· Bài tập cần làm trang 62-63: 7, 8. 
	2t
	

	
	· Câu hỏi và bài tập
	
	
	1t
	

	12


	· Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
	
	· Bài tập cần làm trang 68: 1, 2a, 2c, 3, 5a, 7.
	2t
	

	
	· Câu hỏi và bài tập cuối chương I
	
	· Bài tập cần làm trang 27: 5, 6, 9, 11, 12.
	1t
	

	13


	· Luyện tập

· Ôn tập
	
	· Bài tập cần làm trang 70: 3a, 3d, 4, 5a, 5d, 6, 7, 10.
	1t

1t
	

	
	· Kiểm tra 45’
	
	
	1t
	· Kiểm tra nội dung chương

	14


	· Bất đẳng thức
	· Sách bài tập và quyển hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng
	· Bài tập cần làm trang 79: 1, 3, 4, 5.
	1t
	

	
	· Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0o đến 180o
· Câu hỏi và bài tập
	
	· Phần 1, 2, 3 chỉ giới thiệu về Bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt để phục vụ cho phần góc giữa hai vectơ. Không dạy các nội dung còn lại.

· Bài tập cần làm trang 40: 2, 5, 6.
	1t

1t
	

	15


	· Bất đẳng thức
	
	
	1t
	

	
	· Tích vô hướng của hai vectơ
	
	· Bài tập cần làm trang 45: 1, 2, 4, 5.
	2t
	

	16


	· Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
	· Sách bài tập và quyển hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng
	· Bài tập cần làm trang 87-88: 1a, 1d, 2, 4, 5.
	1t
	

	
	· Tích vô hướng của hai vectơ

· Câu hỏi và bài tập
	
	
	1t

1t
	

	17


	· Ôn tập cuối học kì I
	
	
	1t
	

	
	· Ôn tập cuối học kì I
	
	
	1t
	

	18


	· Kiểm tra cuối học kì I
	
	
	1t
	

	
	· Kiểm tra cuối học kì I
	
	
	1t
	

	19


	· Trả bài Kiểm tra cuối học kì
	
	
	1t
	

	
	· Trả bài Kiểm tra cuối học kì
	
	
	1t
	

	20


	· Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn (tiếp theo). 

· Luyện tập
	
	
	1t

1t
	

	
	· Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
	· Sách bài tập và quyển hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng
	· Bài tập cần làm trang 59-60: 1, 3, 4, 6, 8, 9.
	1t
	

	21


	· Dấu của nhị thức bậc nhất
	
	· Bài tập cần làm trang 94: 1, 2a, 2c, 3.
	2t
	

	
	· Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
	
	
	1t
	

	22


	· Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
	
	· Bài tập cần làm trang 99-100: 1, 2.
	2t
	

	
	· Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
	
	
	1t
	

	23


	· Luyện tập

· Dấu của tam thức bậc hai
	
	
	1t

1t
	

	
	· Câu hỏi và bài tập
	
	
	1t
	

	24


	· Dấu của tam thức bậc hai
	
	· Bài tập cần làm trang 105: 1, 2, 3.
	2t
	

	
	· Câu hỏi và bài tập cuối chương
	
	· Bài tập cần làm trang 62: 4, 7, 8, 9, 10.
	1t
	

	25


	· Luyện tập
	
	
	2t
	

	
	· Câu hỏi và bài tập cuối chương
	
	
	1t
	

	26


	· Luyện tập

· Ôn tập
	
	
	1t

1t
	

	
	· Phương trình đường thẳng
	· Sách bài tập và quyển hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng
	· Bài tập cần làm trang 80: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8a, 9.
	1t
	

	27


	· Ôn tập
	
	· Bài tập cần làm trang 106-108:1, 3, 4, 5, 6, 10, 13.
	2t
	

	
	· Phương trình đường thẳng
	
	
	1t
	

	28


	· Kiểm tra 45’

· Phương sai và độ lệch chuẩn
	
	· Chương V: 

· Bài 1. Bảng phân bố tần số, tần suất: không dạy

· Bài 2. Biểu đồ: không dạy

· Bài 3. Số trung bình cộng, số trung vị. Mốt: không dạy

· Bài 4. Phương sai và độ lệch chuẩn: Thực hiện với lưu ý giới thiệu khái niệm bảng phân bố tần số ghép lớp và bảng phân bố tần suất ghép lớp.

· Bài tập cần làm trang 128:1, 2, 3.
	1t

1t
	

	
	· Phương trình đường thẳng
	
	
	1t
	

	29


	· Phương sai và độ lệch chuẩn

· Ôn tập
	
	· Bài tập cần làm trang 128-131: 4e, bài tập thực hành nhóm (dành cho các nhóm học sinh)
	1t

1t
	

	
	· Phương trình đường thẳng
	
	
	1t
	

	30


	· Cung và góc lượng giác
	
	· Bài tập cần làm trang 140:1, 2a, 2d, 3a, 3c, 4a, 4c, 5a, 5b, 6.
	2t
	

	
	· Câu hỏi và bài tập
	
	
	1t
	

	31


	· Giá trị lượng giác của một cung
	
	· Bài tập cần làm trang 148:1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5.
	2t
	

	
	· Kiểm tra 45’
	
	
	1t
	· Kiểm tra 45 phút nội dung chương

	32


	· Luyện tập
	
	
	1t
	

	
	· Phương trình đường tròn
	
	· Bài tập cần làm trang 83:1a, 2a, 2b, 3a, 6.
	2t
	

	33


	· Công thức lượng giác .Ôn tập
	· Sách bài tập và quyển hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng
	· Bài tập cần làm trang 153:1, 2a, 2b, 3, 4a, 4b, 5, 8.
	1t
	

	
	· Câu hỏi và bài tập

· Phương trình đường Elíp
	
	· Phương trình đường Elíp. Mục 4. Liên hệ giữa đường tròn và đường elip: Không dạy

· Bài tập cần làm trang 88: 1a, 1b, 2, 3
	1t

1t
	

	34


	· Công thức lượng giác .Ôn tập
	
	· Bài tập cần làm trang 155: 3, 4, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7d, 8a, 8d.


	1t
	

	
	· Câu hỏi và bài tập

· Câu hỏi và bài tập cuối chương 
	
	· Bài tập cần làm trang 93: 1, 3, 4, 5, 8a, 9
	1t

1t
	

	35


	· Ôn tập cuối năm
	
	· Bài tập cần làm trang 159: 1, 3, 4a, 4b, 5, 7, 8, 11.
	1t
	

	
	· Ôn tập cuối năm
	
	· Bài tập cần làm trang 98-99: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9
	1t
	

	36


	· Kiểm tra cuối HKII
	
	
	1t
	

	
	· Kiểm tra cuối HKII
	
	
	1t
	

	37


	· Trả bài kiểm tra cuối HKII
	
	
	1t
	

	
	· Trả bài kiểm tra cuối HKII
	
	
	1t
	


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

NỘI DUNG: Sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học

NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: TOÁN      KHỐI: 10

	TUẦN
	BÀI DẠY
	ĐDDH
	Ghi chú

	1
	- Mệnh đề
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	- Các định nghĩa
	- Sử dụng bảng nhóm
	

	2
	- Luyện tập

- Tập hợp
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	- Các định nghĩa
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	3
	- Các phép toán tập hợp  

- Các tập hợp số
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	- Câu hỏi và bài tập
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	4
	- Số gần đúng. Sai số

- Ôn tập chương I
	-  Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	- Tổng và hiệu của hai vectơ
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	5
	- Hàm số
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	- Tổng và hiệu của hai vectơ
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	6
	- Hàm số y = ax + b

- Luyện tập
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	- Câu hỏi và bài tập
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	7
	- Hàm số bậc hai. Luyện tập
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	- Tích của vectơ với một số
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	8
	- Ôn tập

- Kiểm tra 45 phút
	- Thước, phấn, sgk
	

	
	- Câu hỏi và bài tập
	- Thước, phấn, sgk
	

	9
	- Đại cương về phương trình
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	- Hệ trục toạ độ
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	10
	- Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	- Hệ trục toạ độ
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	11
	- Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	- Câu hỏi và bài tập
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	12
	- Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	- Câu hỏi và bài tập cuối chương I
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	13
	- Luyện tập

- Ôn tập
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk


	

	
	- Kiểm tra 45’
	 
	

	14
	 - Bất đẳng thức
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	- Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0o   đến 180o
- Câu hỏi và bài tập
	- Bài tập cần làm trang 40: 2, 5, 6.

- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	15
	- Bất đẳng thức
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	- Tích vô hướng của hai vectơ
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	16
	- Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	- Tích vô hướng của hai vectơ

- Câu hỏi và bài tập
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	17
	-Ôn tập cuối học kì I
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	- Ôn tập cuối học kì I
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	18
	- Kiểm tra cuối học kì I
	 
	

	
	- Kiểm tra cuối học kì I
	
	

	19
	- Trả bài Kiểm tra cuối học kì
	
	

	
	- Trả bài Kiểm tra cuối học kì
	
	

	20
	-  Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn (tiếp theo). 

- Luyện tập
	- Sử dụng bảng nhóm
	

	
	- Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	21
	- Dấu của nhị thức bậc nhất
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	- Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	22
	- Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	- Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	23
	- Luyện tập

- Dấu của tam thức bậc hai
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	- Câu hỏi và bài tập
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	24
	- Dấu của tam thức bậc hai
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	- Câu hỏi và bài tập cuối chương
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	25
	- Luyện tập
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	- Câu hỏi và bài tập cuối chương
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	26
	- Luyện tập

- Ôn tập
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	- Phương trình đường thẳng
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	27
	- Ôn tập
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	- Phương trình đường thẳng
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	28
	- Kiểm tra 45’

- Phương sai và độ lệch chuẩn
	
	

	
	- Phương trình đường thẳng
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	29
	- Phương sai và độ lệch chuẩn

- Ôn tập
	 
	

	
	- Phương trình đường thẳng
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	30
	- Cung và góc lượng giác
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	- Câu hỏi và bài tập
	- Sử dụng bảng nhóm
	

	31
	- Giá trị lượng giác của một cung
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	- Kiểm tra 45’
	 
	

	32
	- Luyện tập
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	- Phương trình đường tròn
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	33
	 - Công thức lượng giác. Ôn tập
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	- Câu hỏi và bài tập

- Phương trình đường Elíp
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	34
	- Công thức lượng giác. Ôn tập
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk
	

	
	- Câu hỏi và bài tập

- Câu hỏi và bài tập cuối chương 
	- Sử dụng bảng nhóm, thước, phấn, sgk


	

	35
	- Ôn tập cuối năm
	- Thước, phấn, sgk
	

	
	- Ôn tập cuối năm
	- Thước, phấn, sgk
	

	36
	- Kiểm tra cuối HKII
	 
	

	
	- Kiểm tra cuối HKII
	
	

	37
	- Trả bài kiểm tra cuối HKII
	- Thước, phấn
	

	
	- Trả bài kiểm tra cuối HKII
	- Thước, phấn
	


	HIỆU TRƯỞNG
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2017
Tổ trưởng
Nguyễn Thanh Toàn
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